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                                                                                Tp.HCM, Ngày ....... tháng...... năm 2014
BẢNG PHÂN CÔNG SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ I – 13CĐ NĂM HỌC 2014 - 2015
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
 (HỌC PHẦN)
	KHÓA – HỌC KỲ

ÁP DỤNG
	HẠN NỘP
2014
   L1                    L2                     L3  
 (31/8)             (30/9)                (31/10)

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	Nguyên phụ liệu dệt may
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	2
	Nguyễn Ngọc Thọ
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	3
	Chế Vân Cầm
	Thiết kế trang phục 2
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	4
	Nguyễn Minh Phúc
	Công nghệ may trang phục 2
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	5
	Lâm Thị Phương Thùy
	Tin học ứng dụng ngành may
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	6
	Trương Việt Khánh Trang
	Thực tập may trang phục 1
	90
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	7
	Nguyễn Thị Hiền 
Lâm Thị Phương Thùy
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	



	8
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
	

	9
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Kỹ năng học và thuyết trình
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 3
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                                                                                Tp.HCM, Ngày ....... tháng...... năm 2014
BẢNG PHÂN CÔNG SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ II – 13CĐ NĂM HỌC 2014 – 2015
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
 (HỌC PHẦN)
	KHÓA – HỌC KỲ

ÁP DỤNG
	HẠN NỘP
2014
     L1                 L2             L3

 (30/9)            (31/10)      (30/11)                                

	1
	Lâm Thị Phương Thùy
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	

	2
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Thiết kế trang phục 3
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	

	3
	Nguyễn Minh Phúc
	Công nghệ may trang phục 3
	30
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	

	4
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	Thực tập mỹ thuật trang phục
	60
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	

	5
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Thực tập thiết kế rập
	60
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	

	6
	Trương Việt Khánh Trang
	Thực tập may trang phục 2
	60
	Áp dụng khóa 2014-học kỳ 4
	


          TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                                 Người lập bảng
   Trương Việt Khánh Trang                                                                                                                                     Huỳnh Diệp Hiếu Trọng
